
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 16/05/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 HLD 0 0 1.500 38.700.000 1.500 38.700.000
2 IDC 0 0 151.000 9.578.880.000 151.000 9.578.880.000
3 IDV 0 0 5.700 214.420.000 5.700 214.420.000
4 MBS 0 0 25.000 762.500.000 25.000 762.500.000
5 PVC 0 0 50.000 800.000.000 50.000 800.000.000
6 PVS 0 0 98.022 4.322.758.200 98.022 4.322.758.200
7 SHS 100.000 1.970.000.000 0 0 100.000 1.970.000.000
8 TNG 0 0 100.000 2.550.240.000 100.000 2.550.240.000

Tổng 100.000 1.970.000.000 431.222 18.267.498.200 531.222 20.237.498.200


